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Câu 1: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha với tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm và tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 30 cm/s. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước, số điểm cực tiểu giao thoa trên đường tròn này là
A. 13. 	B. 26. 	C. 14. 	D. 28.
Câu 2: Trên một sợi dây có hai đầu cố định, đang có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Khoảng cách giữa hai đầu dây là 60 cm, sóng truyền trên dây có bước sóng là 30 cm. Gọi M và N là hai điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ lần lượt là 2 cm và 2 cm. Khoảng cachs lớn nhất giữa M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 52 cm. 	B. 51 cm. 	C. 53 cm. 	D. 48 cm.
Câu 3: Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là
	A. 1225 Hz.	B. 1207 Hz.	C. 1073 Hz.	D. 1215 Hz
Câu 4: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc


	A.  rad.	B.  rad.	C. 2 rad.	D.  rad.
Câu 5: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
	A. 8 m/s.	B. 4m/s.	C. 12 m/s.	D. 16 m/s.
Câu 6: Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724 Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là
	A. v  30 m/s	B. v   25 m/s	C. v  40 m/s	D. v  35 m/s
Câu 7: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 
A. 10000 lần	 B. 1000 lần 	C. 40 lần 	D. 2 lần 
Câu 8: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
	A. 26 dB.	B. 17 dB.	C. 34 dB.	D. 40 dB.
Câu 9: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm
	A. giảm đi 10 B.	B. tăng thêm 10 B.	C. tăng thêm 10 dB.	D. giảm đi 10 dB.
Câu 10: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là


	A. 10 cm.	B.  cm.	C. cm.	D. 2 cm.
Câu 11: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
	A. 2 m/s.	B. 0,5 m/s.	C. 1 m/s.	D. 0,25 m/s.

Câu 12: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng


	A. 4.	B. .	C. .	D. 2.
Câu 13: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là
	A. 100 cm/s	B. 80 cm/s	C. 85 cm/s	D. 90 cm/s

Câu 14: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng
	A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 7.
Câu 15: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng


	A. 6 cm.	B. 3 cm.	C.  cm.	D. cm.

Câu 16: Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biết phương trình sóng tại N là uN =  (m) thì phương trình sóng tại M là


	A. uM =  (m).	B.  (m).


	C.  (m).	D.  (m).
Câu 17: Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng
	A. 25 Hz.	B. 18 Hz.	C. 20 Hz.	D. 23 Hz.
Câu 18: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng
	A. 100L (dB).	B. L + 100 (dB).	C. 20L (dB).	D. L + 20 (dB).
Câu 19: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8, ON = 12 và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
	A. 5.	B. 4.	C. 6.	D. 7.

Câu 20: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên đây là
	A. 1m.	B. 1,5m.	C. 0,5m.	D. 2m.

Câu 21: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc   có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là
A. 1,1 cm.	B. 3,4 cm.	C. 2,5 cm.	D. 2,0 cm.

Câu 22: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều [image: ]dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểmt1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là
	A. 65,4 cm/s.      B. -65,4 cm/s.   C. -39,3 cm/s.	D. 39,3 cm/s.
Câu 23: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 (dB). Khoảng cách d là
	A. 8 m	B. 1 m	C. 9 m	D. 10 m
Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi  là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng.  gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 0,105.	B. 0,179.	C. 0,079.	D. 0,314.
Câu 25: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 7,8 mm.	B. 6,8 mm.	C. 9,8 mm.	D. 8,8 mm.

Câu 26 : Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm , phần tử D có li độ là
	A. -0,75 cm.	B. 1,50 cm.	C. -1,50 cm.	D. 0,75 cm.
Câu 27: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là
	A. 43 m.	B. 45 m.	C. 39 m.	D. 41 m.
Câu 28: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là
	A. 103 dB và 99,5 dB		B. 100 dB và 96,5 dB.
	C. 103 dB và 96,5 dB.		D. 100 dB và 99,5 dB.

Câu 29: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn . Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc, 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
	A. 330 Hz.	B. 392 Hz.	C. 494 Hz.	D. 415 Hz.
Câu 30: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phươn trình u = Acost. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là
1. 18			B. 16			C. 20			D. 14

Câu 31: Trên một sợi dây AB dài 66 cm với đầu A cố định, đầu B tự do, đang có sóng dừng với 6 nút sóng (kể cả đầu A). Sóng truyền từ A đến B gọi là sóng tới và sóng truyền từ B đến A gọi là sóng phản xạ. Tại điềm M trên dây cách A một đoạn 61,5 cm, sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau
A.  	B.  	C. 	D.  
Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng . Ở mặt nước, C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông. Trên cạnh BC có 6 điểm cực đại giao thoa và 7 điểm cực tiểu giao thoa, trong đó P là điểm cực đại giao thoa gần B nhất và Q là điểm cực tiểu giao thoa gần C nhất. Khoảng cách xa nhất có thể giữa hai điểm P và Q là
A. 8,93. 	B. 9,96.	C. 10,5. 	D. 8,40.
Câu 33: Một sợi dây đàn hồi dà 0 cm căng ngang, có hai đầu A, B cố định, đang có sóng dừng, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phần tử tại M dao động với phương trình  (t tính bằng giây). Biết tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị nằm trong khoảng từ 85 cm/s đến 120 cm/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 9. 	B. 10. 	C. 8. 	D. 11.
Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra từ hai sóng có bước sóng . Gọi  là đường thẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB. Trên  có 14 điểm cực đại giao thoa, trong đó có 3 điểm liên tiếp nằm ở M, N và P. Biết MN = NP = 2 cm. Giá trị của  gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,95 cm. 	B. 2,13 cm. 	C. 1,75 cm. 	D. 1,52 cm.
Câu 35: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 12,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng.Trên đoạn thẳng AB,khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 12,0 cm.Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu.Số vân giao thoa cực tiểu nhiều nhất là
A. 14.	B. 12.	C. 10.	D. 8.
Câu 36: Một sợi dây dài 96 cm căng ngang,có hai đầu A và B cố định.M và N là hai điểm trên dây với MA = 9 (cm)và NA = 63 (cm).Trên dây có sóng dừng với số bụng nằm trong khoảng từ 5 bụng đến 19 bụng.Biết phần tử dây tại M và N dao động cùng pha và cùng biên độ.Gọi d là khoảng cách từ M đến điểm nút gần nó nhất.Giá trị của d gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 1,9 cm.	B. 3,4 cm.	C. 6,4 cm.	D. 4,9 cm.

Câu 37: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1 cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S1 và S2 lần luợt là 7 cm và 12 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn S1S2 có số vân giao thoa cực tiểu là
A. 3. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 6.
Câu 38: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng . Trên đoạn thẳng AB có 20 điểm cực tiểu giao thoa. C là điểm trên mặt chất lỏng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn AC có hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nhau. Đoạn thảng AB có độ dài gần nhát với giá trị nào sau đây?
A. 9,57. 	B. 10,14. 	C. 10,36. 	D. 9,92.
Câu 39: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng . M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6, ON = 8 và OM vuông góc với ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
A. 3. 	B. 6. 	C. 5. 	D. 4.
Câu 40: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng . Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C và D là hai điểm ở mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. M là một điểm thuộc cạnh CD và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA – MB = ). Biết phần tử tại M dao động ngược pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 4,6. 	B. 4,4. 	C. 4,7.	D. 4,3.
[image: ]Câu 41: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,31a. 	B. 0,35a. 	
C. 0,37a. 	D. 0,33a.
Câu 42: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần từ dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 mc. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 0,12. 	B. 0,41. 	C. 0,21. 	D. 0,14.
Câu 43: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10Hz và bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thược một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ 6 mm. Lấy  = 10. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ 6 (cm/s) thì phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn là
A. . 	B. . 	C. 6 m/s2. 	D. 3 m/s2.
Câu 44: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nữa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,2 cm. 	B. 4,2 cm. 	C. 2,1 cm. 	D. 3,1 cm.
Câu 44: Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trương truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuấ phát từ O, tam giác MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P là
A. 43,6 dB. 	B. 38,8 dB. 	C. 41,1 dB. 	D. 35,8 dB.
Câu 45: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cần bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. d1 = 0,5d2. 	B. d1 = 4d2. 	C. d1 = 0,25d2.	D. d1 = 2d2.
Câu 46: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vương góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phần tử ở mặt nước sao cho AC  BC. Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng
A. 37,6 mm. 	C. 67,6 mm. 	C. 64,0 mm. 	D. 68,5 mm.
Câu 47: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai gia đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do cói phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. [bookmark: _GoBack][image: ]27 s. 	B. 32 s. 	C. 47 s. 	D. 25 s.
Câu 48: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên đây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t2 = t1 +  (đường 2). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điềm t2, vận tốc của phẩn tử dây ở P là
A.  cm/s. 	B. 60 cm/s. 	C.  cm/s.	D.  cm/s.


Câu 48: Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm thuộc Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là 
A. 90 cm/s. 	B. 80 cm/s. 	C. 85 cm/s. 	D. 100 cm/s.
Câu 50: Môt nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng
A. 2. 	B. . 	C. 4. 	D. .
Câu 51: Một học sinh làm thực hành tạo ra ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trinhg là  (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. gọi O là trung điểm cảu AM, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
A. 10 cm. 	B. 2,0 cm. 	C. 2 cm. 	D. 2 cm.
Câu 52: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc PO2Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là
A. 3,4 cm. 	B. 2,0 cm. 	C. 2,5 cm. 	D. 1,1 cm.
Câu 53: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn . Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp thao Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là
A. 330 Hz. 	B. 415 Hz. 	C. 392 Hz. 	D. 494 Hz.
Câu 54: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn cảu một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm to, một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5 s. Biết tốc độ truyề sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng
A. 66,7 km. 	B. 15 km. 	C. 115 km. 	D. 75,1 km.
Câu 55: Tại hai điểm A và B ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thảng đứng và cùng pha. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với N, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần nhất. Biết MN = 22,25 cm và NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,2 cm. 	B. 3,1 cm. 	C. 4,2 cm. 	D. 2,1 cm.
Câu 55: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là.
A. 120 m/s. 	B. 60 m/s. 	C. 180 m/s. 	D. 240 m/s.

Câu 56: Một sợi dây dài 2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 20 m/s. Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz. Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây là
A. 5. 	B. 3. 	C. 4. 	D. 2.
Câu 57: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dạo động cùng pha theo phương thảng đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD cs 3 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại. Trên AB có tối đa bao nhiêu vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?
A.13. 	B. 7. 	C. 11. 	D. 9.
Câu 58: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. B là phần tử dây tại điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, c là phần tử dây nằm giữa A và B. Biết A cách vị trí cần bằng của B và vị trí cần bằng cảu C những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B có giá trị bằng biên độ dao động của C là
A.  s. 	B. s. 	C.  s. 	D.  s.
Câu 59: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 4 cm. Trong vừng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước thuộc đường trung trực của AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là
A. 7. 	B. 4. 	C. 5. 	D. 6.
Câu 60: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 5 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động cừng pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN có số điểm mà phần tử nước ở đó dao động ngược pha với nguồn lần lượt là 5, 3 và 3. Độ dài đoạn MN có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 40 cm. 	B. 20 cm. 	C. 30 cm. 	D. 10 cm.
Câu 61: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 8 cm và 15 cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng MS1 và MS2 lần lượt là m và m + 7. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là
A. 20 cm/s. 	B. 40 cm/s. 	C. 35 cm/s. 	D. 45 cm/s.
[image: ]Câu 62: Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi dọc theo trục Ox. Hình bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm. Biên độ của sóng có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,5 cm. 	B. 3,7 cm. 	
C. 3,3 cm. 	D. 3,9 cm. 
Câu 63: Ở mặt chất lỏng, tại điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận AB là đường kính, M là một điểm ở ngoaig (C) gần I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết AB = 6,6. Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,41. 	B. 3,76. 	C. 3,31. 	D. 3,54.
Câu 64: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi nhưng tần số f thay đổi được. Khi f nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Giá trị nhỏ nhất của f bằng bao nhiêu để trên dây vẫn có sóng dừng?
A. 880 Hz. 	B. 400 Hz. 	C. 440 Hz. 	D. 800 Hz.
Câu 65: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóngkết hợp. Gọi  và  là hai đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cực đại giao thoa trên và  tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là
A. 19. 	B. 7. 	C. 9. 	D. 17.
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o fau mot doan mach vao thoi
gian t. Dién &p hiéu dung & hai dAu doan mach biing
W A.110v2V.B.220V2V.C.220V. D.110V. :
Céu 25. Mgt con lc 1 xo gdm vit nho v 16 x0 ¢ d9 cimg 20 N/m dao dong didu hoa véi chu ki 2 s.

- Khi pha ctia dao ddng 1 ; thi vén tbe cla vat 1 —20V3 cm/s. Léy 2 = 10. Khi vt di qua vi tri c6 i do
= 3n (cm) thi déng néing cia con lc 4

A.036]. B.072J. C.0031. D.0,18J.
Céiu 26. MOt chit phéng xa a ¢6 chu ki bén r& T. Khio sét mot méiu chit phéng xa nay ta thy: ¢ Iin do
thir nhét, trong 1 phiit mau chit phong xa ndy phét ra 8n hat a. Sau 414 ngay ké tir in o thir nht, trong
1 phiit méu chét phong xa chi phét ra n hat . Gi tri ctia T 1a

A.3,8ngly. B. 138 ngy. C. 12,3 nim. D.2,6 nim.
Céu 27. D3t dién 4p xoay chidu ¢ gid trj cyc dai 12 100 V vio hai du cugn cam thudn thi cudmg 9
ddng dién trong cudn cam 6 biéu thirc i = 2cos100mt (A). Tai thoi diém dién 4p c6 gi tri 50 V va dang
tang thi cuong do dong dién 14

AVEA B.—V3A C.-1A D.1A
Ciiu 28, Mach dao ddng & 16i vio cila mot méy thu thanh gdm cudn cdm thudn c6 o ty cam 3 uH va tu
dign c6 dign dung bién thién trong khodng tir 10 pF dén 500 pF. Biét ring, muén thu duge séng dién tir
thi thn s riéng cia mach dao dong phai bing thn s clia séng dién tir cdn thu (dé c6 cdng huimg), Trong
Khong khi, t6c 49 trayén séng dién tir 1a 3.10% m/s, méy thu ndy c6 thé thu dugc séng dién tir ¢6 bute
séng trong khoéng

Atri00mdén730m B.tr10mdén73m C.rlmdén73m. D. tir 10 m dén 730 m.
Cfiu 29. Hinh bén 12 dd thi biéu dién sy phy thugc cia L(B)4..
mizc cubng 46 &m L theo cudmg do 4m L. Cudng 3
&m chuén ghn nhét voi gi trj ndo sau day?

A.03la. B.035a C.037a D.033a
Cau 30 Tran

» o [ TR O |

Lnohide Yong ad cin thos yisi dab ot

i : 135AM
; m @ m e 79°F Partlycloudy ~ €@ §F ) w® NG S [
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BO GIAO DUC VA DAO TAO

'm hl duge ba con 13 cchu ki dao dong riéng uomg Umg 142 ; 35 va T. Biet 09 cimg cla cic
16.x01 16 nghich v chidu dait nhién cia no. Gid r cia T 1

1005 5128 Chars D.150s.
(Cau 40 Trong mbt thi nghiém Y-dng vé gio thoa inhsing, ngubn sing phit ding thi i inh sing
dom'sic:dnh sing db c6 bude Séng 636 um, dnh sing am cé b ong 3, V61 450 o < 1 < 510 am
Trén min, rong khodng gita hai vin sing gin nhau nhit v cing mau v vin sing trung tim c6 &
vin g lam Trong khoing ndy c bao niéu vin sing 467

W B s b6

Cilu 41: Déng vi phéng xa 1'Po phin ra @, bién dbi thinh déng vi bén 2*Pb véi chu ki bin ri la
138 ngdy. Ban diu c mot miu ;1"Po tinh khiét. Dén thasi diém t, tong s6 hat a v s6 hat nhan 2 Pb
(duge tao ra) gip 14 1in s& hat nhn 2*Po con lai. G tri cia t bing
A.552ngiy. B. 414 ngiy. C.828 ngiy. D.276 ngiy.
Ciw 42: Lin luot dit dién dp u = UyZcosat (U khong ddi, @ thay dbi duge)
vio ha diu cia doan mach X vi vio hai diu cia doan mach Y: véi X va Y I cic
doan mach c6 R, L, C mic nji tép. Tren hinh vE, Py vi Py lin lugt bidu dién
quan hé cong suit téu thy cia X véi o v cia Y v6i o, Sau do, dit dindp u en
hai diu doan mach AB gom X va Y mic ndi tiép. Biétcim khing cia hai cudn
cim thuin mic ndi tiép (co cam Khing Zy, VA Z12) 1 Z, = Zy, + Zu2 v dung
Khing cia hai tu dién mie ndi tép (c6 dung khing Zc1 va Zc3) s Ze = Ze1 + 2.
Khi = o, céng sult tiéu thy cia doan mach AB cb gi tri gin gié tr nio nhit
sau diy?
A I4W. B10W. caw D.ISW
(Ciu 43: Dt ditn ip u = Uscos2xf (U khong d3i, fthay di duoc) vio hai du dogn mach mic nd tiép
ebm cudn cam thuin c6 40 e cim L, dign tra thuin R vi tu dién co dién dung C. Khi £ =1, = 2573 Hz
o ki £ = , = 100Hz thi dién ip hiu dung & hai du tu dién c5 cing s i Uy, Khi £=F thi dién dp
i dung & hai dhu dién t datcuc dai. G i cia f g gid tf mo nhiit sau diy?
AT0Hz B.80Hz 6Tz D.90 Hz
Ciu 44: Trén mit soi diy OB cing ngang, hai diu cb dinh dang c6 song.
dimg v tin s xdc dinh. Goi M, N vi P 1 ba diém trén diy o i r cin
bing cich B 1in luot 13 4 cm, 6 cm vi 38 cm. Hinh v& md t hinh dang soi

iy it i, duimg 1) v 1=, + L (damg2). T s i, 1

40 cia phin tir diy o N bing bién do cia phin tir diy 6 M va tbe 0 cia
phin tir diy & M 3 60 cmys. Tai thoi diém 1, van téc cua phin tr diy G P13 1.
A.20\F ems. B.60 cmls €.~ 20\F emis. .- 60 cms

220AM
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kinh. 4" 1d 4nh clia 4 qua théu kinh (hinh bén). Tiéu cy cia théu kinh la
A.30cm. B. 60 cm.
C.75¢em. D. 12,5cm. 0 20 40 60 x(cm)

Cu 31: Dao dong ciia mt vit 1a téng hop cua hai dao dong diéu hoa cing phuong, ciing tin s5 5 Hz voi
céc bién d9 6 cm va 8 cm. Biét hai dao ddng ngugc pha nhau. Téc d cia vit c6 gid trj cyc dai la

A. 63 cm/s. B. 4,4 m/s. C.3,1 m/s. D. 36 cm/s.
Cau 32: Mot con lic 10 x0 duge treo vao mdt diém M c6 dinh, dang dao do Fa
hoa theo phuong thing dimg. Hinh bén 14 d thi biéu dién s phy thude cia lye
dan hdi Fa ma 16 xo tic dung vio M theo thoi gian r. Liy g =7 m/s’. D dan

+ ctia 10 x0 khi con lic & vi trf cén bing 1a

[£] A.2cm. B.4cm. o 2 04 ()
C.6cm. D. 8cm.

(1]

Cau 33: Trong thi nghiém v& giao thoa séng & mit chit 1ong, tai hai diém S, va S, c6 hai ngudn dao dgng
ciing pha theo phuong thing dimg phét ra hai song két hop v6i tin s6 20 Hz. & mit chéit 1ong, tai diém M
céch S, va S, lin lugt 12 8 cm va 15 cm c6 cye tiéu giao thoa. Biét sd cuc dai giao thoa trén céc doan
thing MS, va MS, lin lugt 1a m va m+7. Téc dd truyén séng & mit chét long 12

A.20 cms B. 40 cms C.35 cmis. D. 45 cmls.

Ciu 34: Mot séng co hinh sin truyén trén mot soi day dan hdi doc
theo tryc Ox. Hinh bén 1 hinh dang clia mot doan day tai mot thoi
diém. Bién o cuia sng c6 gid tri gin nhit véi gid tri ndo sau day?

A.3,5cm. B.3,7cm.
C.33cm. D.3,9cm.
Cu 35: Trong gits thyc hanh, ¢ do dién dung C cia mot ty dién, mdt hoc R
sinh méc mach di¢n theo so db nhur hinh bén. Dt vao hai diu M, N mot di
ap xoay chidu c6 gié tr higu dung khong dbi va tin s6 50 Hz. Khi dong kha PR i
K vio chét 1 thi sb chi clia ampe ké 4 12 1. Chuyén khda K sang chdt2 thi 2itlic
A & 324AM
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